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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc ban hành quy chế khen thưởng về công tác dạy nghề

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các

hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen

thưởng huân chương lao động;

Căn cứ Hướng dẫn vận dụng danh hiệu thi đua trong ngành giáo dục và đào tạo số

478/BGD-TĐ/VP-TĐKT, ngày 19/01/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện thi

đua khen thưởng Nhà nước;

Căn cứ Quy chế khen thưởng về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội ban

hành kèm theo Quyết định số 931/2001/QĐ-LĐTBXH, ngày 14/9/2001 của Bộ trưởng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề và Thường trực Hội đồng thi

đua khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng về công tác dạy

nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc các

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng các trường dạy nghề, Giám đốc

các Trung tâm dạy nghề, Thủ trưởng các cơ quan liên quan theo trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1606/2002/QĐ-BLĐTBXH,

ngày 20 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận các danh hiệu thi

đua đối với giáo viên dạy nghề, Trường dạy nghề và Trung tâm dạy nghề; đối tượng,

tiêu chuẩn, các hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong

công tác dạy nghề.

Điều 2. Tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận các danh hiệu thi đua đối với các cá

nhân không trực tiếp làm công tác giảng dạy, các tập thể thuộc Trường dạy nghề và

Trung tâm dạy nghề thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày

30/7/1998 của Chính phủ; Quy chế khen thưởng về công tác Lao động - Thương

binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 931/2001/QĐ-BLĐTBXH, ngày

14/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Thời gian xét khen thưởng.

1. Mỗi năm xét khen thưởng một lần theo năm học.

2. Tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có tác dụng nêu gương tốt,

nhân rộng trong ngành thì được xét khen thưởng đột xuất theo đề nghị của Tổng cục

trưởng Tổng cục dạy nghề.

CHƯƠNG II

TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ,

TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ



Điều 4. Danh hiệu thi đua đối với Giáo viên dạy nghề, Trường dạy nghề và Trung

tâm dạy nghề

1. Giáo viên dạy nghề

- Lao động giỏi;

- Giáo viên dạy nghề giỏi cấp cơ sở (là danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở áp dụng

cho giáo viên dạy nghề);

- Giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - gọi chung là

cấp tỉnh; Giáo viên dạy nghề giỏi cấp Bộ, ngành Trung ương - gọi chung là cấp Bộ

(là danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bộ áp dụng cho giáo viên dạy nghề);

- Giáo viên dạy nghề giỏi cấp toàn quốc (là danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc

áp dụng cho giáo viên dạy nghề).

2. Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề

- Trường dạy nghề tiên tiến, Trung tâm dạy nghề tiên tiến (là danh hiệu Tập thể Lao

động giỏi áp dụng cho Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề);

- Trường dạy nghề xuất sắc, Trung tâm dạy nghề xuất sắc (là danh hiệu Tập thể Lao

động xuất sắc áp dụng cho Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề).

Điều 5. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với Giáo viên dạy nghề

1. Lao động giỏi phải đạt 3 tiêu chuẩn sau:

1.1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao;

1.2. Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp

luật của Nhà nước; có tinh thần tự lực cánh sinh; đoàn kết tương trợ; tích cực tham

gia các phong trào thi đua; không vi phạm các tệ nạn xã hội;

1.3. Tích cực học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ.

2. Giáo viên dạy nghề giỏi cấp cơ sở

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp cơ sở là người tiêu biểu trong số Lao động giỏi và phải

đạt 3 tiêu chuẩn sau:

2.1. Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao; kiến thức

chuyên môn, tay nghề giỏi, được đồng nghiệp thừa nhận; có sáng kiến, cải tiến có

giá trị thực tiễn.



Nội dung cụ thể:

- Bài giảng có đề cương và giáo án;

- Truyền đạt đầy đủ nội dung của chương trình môn học và đảm bảo tiến độ giảng

dạy;

- Có phương pháp giảng dạy phù hợp, dễ hiểu để học sinh tiếp thu kiến thức và rèn

luyện kỹ năng thực hành;

- Sử dụng thành thạo, hợp lý, có hiệu quả trang thiết bị dạy học;

- Thực hiện tốt việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho học sinh;

- Tham gia biên soạn giáo trình, làm đồ dùng dạy học, mô hình học cụ và tham gia

xây dựng phòng học chuyên môn hoá;

- Đạt giải trong hội giảng giáo viên dạy nghề cấp cơ sở (khi có tổ chức);

- Kết quả học tập của học sinh về môn học do giáo viên phụ trách có 85% trở lên đạt

yêu cầu, trong đó có ít nhất 30% khá, giỏi.

2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp,

tích cực tham gia phong trào thi đua; không vi phạm tệ nạn xã hội.

Nội dung cụ thể:

- Có trách nhiệm với công việc, khiêm tốn, giản dị trong lối sống, được đồng nghiệp

và học sinh tin yêu, quý trọng;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện điều lệ, quy chế, nội

quy của Trường, của Trung tâm; không vi phạm các tệ nạn xã hội (ma tuý, cờ bạc,

mại dâm);

- Có tinh thần khắc phục khó khăn, giúp đỡ đồng nghiệp, là nòng cốt của phong trào

thi đua; tích cực đóng góp xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

2.3. Tích cực học tập, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ

Nội dung cụ thể:

- Tích cực học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và cập nhật

thông tin khoa học, công nghệ phục vụ chuyên môn giảng dạy;



- Tham gia hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ sư phạm

vào giảng dạy.

3. Giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, bộ

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, bộ là người tiêu biểu trong số giáo viên dạy nghề

giỏi cấp cơ sở và phải đạt 3 tiêu chuẩn sau:

3.1. Ba năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy nghề giỏi cấp cơ sở hoặc 2 năm liền

đạt Giáo viên dạy nghề giỏi cấp cơ sở với thành tích đặc biệt xuất sắc;

3.2. Đạt giải trong hội giảng giáo viên dạy nghề hoặc hội thi thiết bị dạy nghề tự làm

cấp tỉnh, bộ (khi có tổ chức);

3.3. Có sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả, được Trường hoặc Trung tâm

công nhận.

4. Giáo viên dạy nghề giỏi cấp toàn quốc

Giáo viên dạy nghề giỏi cấp toàn quốc là người tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số giáo

viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, bộ và phải đạt 3 tiêu chuẩn sau:

4.1. Hai lần liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, bộ;

4.2. Đạt giải trong hội thi Giáo viên dạy nghề hoặc hội thi thiết bị dạy nghề toàn quốc

(khi có tổ chức);

4.3. Có sáng kiến cải tiến được áp dụng mang lại hiệu quả, được bộ hoặc tỉnh công

nhận.

Điều 6. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với Trường dạy nghề, Trung tâm dạy

nghề.

1. Trường dạy nghề tiên tiến, Trung tâm dạy nghề tiên tiến

Trường dạy nghề tiên tiến, Trung tâm dạy nghề tiên tiến phải đạt 5 tiêu chuẩn sau:

1.1. Thực hiện đào tạo đúng mục tiêu, có chất lượng, đạt hiệu quả cao, hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung cụ thể:

- Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo được giao về cơ cấu ngành nghề, số lượng, chất lượng

đào tạo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp từ 85% trở lên, trong đó có ít nhất 30% học sinh

khá, giỏi;


